
 

 

 

 

 

LẨU                                                                            SL 

HEO                                                                            SL 

RAU CỦ                                                                     SL 

Lẩu tom yum cay 

 

 

CÁC LOẠI MỲ VÀ ĐẬU HŨ                                     SL 

BÒ                                                                              SL 

HẢI SẢN VÀ CÁ                                                        SL 

Lẩu Bò kiểu Hàn Quốc 

 

 

Lẩu xương heo hầm 

 

 

Lẩu nấm 

 

 

Mực 

 

 

Tôm sú 

 

 

Cá chẽm 

 

 

Cá basa phi lê 

 

 

Cá hồi 

 

 

Nghêu  

 

 

Sò điệp 

 

 

Chả cá viên

 

 

 

 Súp tom yum cay Bánh cá 

 

 

Há cảo tôm thịt 

 

 Ba rọi / Belly 

 

 

Thịt thăn / Pork loin 

 

 

Thịt vai / Pork shoulder 

 

 

Thịt heo viên với miến  

 

 

Hoành thánh 

 

 

Thịt heo viên / Meat balls 

 

 

Xúc xích 

 

 Thịt thăn nội / Beef tenderloin 

 

 

Thịt thăn ngoại / Beef sirloin

 

 

 

 Thịt thăn nội Thịt nạc vai / Beef chuck roll 

 

 

Ba rọi / Beef belly 

 

 

Thịt đùi / Beef shank 

 

 

Lưỡi / Beef tongue

 

 

 

 Xúc xích Thịt ức / Beef brisket 

 

 

Bò viên / Beef meatballs 

 

 

Cà chua 

 

 

Rau bina / chân vịt 

 

 

Hành lá 

 

 

Xà lách xoong 

 

 
Tần ô 

 

 

Cải thìa 

 

 

Rau muống 

 

 

Hành tây 

 

 

Rau diếp xoăn 

 

 

Cải thảo 

 

 

Bắp cải 

 

 

Củ cải trắng

 

 

 

 Thịt thăn nội 

Giá 

 

 

Cà rốt 

 

 

Nấm hương 

 

 

Nấm kim châm 

 

 

Nấm mỡ 

 

 

Nấm mộc nhĩ 

 

 

Bắp Mỹ 

 

 

Bí đỏ 

 

 

Khoai môn 

 

 

Cải ngọt 

 

 

Đậu hũ 

 

 

Đậu hũ non 

 

 

Tàu hũ ky 

 

 

Mỳ trứng 

 

 

Bún 

 

 

Phở 

 

 

Miến 

 

 


